
TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Tuần coi 
kiểm tra

12/5-17/5

19/5-23/5
(Nghỉ tiết 
3,4 chiều 
thứ sáu 

23/5)

Dạy thay

1 Hà Thị Kim Anh 16 16 16 48

2 Trần Văn Chiến 0 0 0 0

3 Vũ Thị Dung 16 16 14 46

4 Lê Trí Phương Duy 16 16 16 48

5 Hoàng Lê Hạnh 14 14 14 42

6 Nguyễn Thanh Nam 14 14 14 42

Tổng tiết 

BẢNG CHI TIỀN TIẾT DẠY TIN HỌC CHUẨN QUỐC TẾ MOS

THÁNG 5 NĂM HỌC 2024 - 2025

STT Họ và tên giáo viên

Số tiết dạy

Vắng Trễ




